CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Mầm non

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Vệ sinh dinh dưỡng

2. Số tín chỉ: 2 (1,1)

3.Trình độ: Cao đẳng

4. Phân bố thời gian: Học kỳ 2 năm thứ nhất

- Lý thuyết: 15 tiết


- Thực hành, kiểm tra: 30 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Bộ môn này học sau môn: Sự phát triển thể chất trẻ em theo lứa tuổi MN, làm đồ chơi, kỹ năng giao tiếp, công nghệ thông tin, nguyên lý cơ bản CNMLN                                                                                                                                                                     

6. Mục tiêu học phần: 

6.1. Kiến thức: 

*) Kiến thức tổng quát

- Nhận thức những kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường sống của trẻ ở trường mầm non, các biện pháp vệ sinh môi trường sống của trẻ và vệ sinh chăm sóc trẻ hàng ngày

- Hiểu rõ những kiến thức khoa học về dinh dưỡng và tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể người trong đời sống hàng ngày .
*) Kiến thức chuyên môn

- Phân tích những yêu cầu về vệ sinh môi trường sống và thực hiện các yêu cầu vệ sinh ở trường mầm non. Vệ sinh chăm sóc trẻ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo 

- Nhận thức rõ những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý đối với trẻ mầm non.
- Mô tả các khái niệm về dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vai trò cuả dinh dưỡng đối với sự phát triển cơ thể. Hiểu rõ nguồn cung cấp năng lượng, hậu quả của việc cung cấp thiếu - thừa năng lượng đối với trẻ mầm non.
- Phân tích được các chất dinh dưỡng cần thiết đối cơ thể: Prôtein, Li pít, Gluxít, vitamin, các chất khoáng và vai trò, nguồn gốc, nhu cầu của chúng đối với cơ thể con người, đặc biệt là trẻ em.

-  Phân tích được nguyên tắc chung về dinh dưỡng trẻ em dưới một tuổi và chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ.

6.2. Kỹ năng:

*) Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cân đối cho trẻ ở trường MN

- Có khả năng lựa chọn thực phẩm tươi ngon đảm bảo chất lượng, sơ chế và chế biến các món ăn cho trẻ thành thạo.

       - Có khả năng làm và lựa chọn đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc tổ chức vệ sinh  nấu - chia  ăn cho trẻ ở trường mầm non.
*) Kỹ năng làm việc: 

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm trong các buổi thực hành 
- Kỹ năng tổ chức nấu ăn cho trẻ theo thực đơn  
- Biết nhận xét và đánh giá sản phẩm khi tổ chức thực hành.
- Có kỹ năng giao tiếp với trẻ khi tổ chức các hoạt động vệ sinh, tổ chức giờ ăn
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện với trẻ, bạn bè, giáo viên 

6.3. Thái độ:

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục mầm non.

- Có thái độ cởi mở, thiện chí với phụ huynh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ bạn bè
- Có ý thức kỷ luật, linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi công việc

- Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

6.4. Năng lực cần đạt: 

- Thông qua môn học phát triển năng lực

+ Tổ chức giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non trong các hoạt động hàng ngày : Ăn , ngủ , chơi...

+ Lựa chọn thực phẩm sạch sẵn có ở địa phương đưa vào bảng thực đơn phù hợp theo mùa : Đông- hè
+ Xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn cân đối phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương
+ Đánh giá được tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em qua biểu đồ tăng trưởng
7. Mô tả nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vệ sinh: vệ sinh môi trường (môi trường không khí; vệ sinh nguồn nước; vệ sinh mặt đất và các chất thải). Vệ sinh chăm sóc trẻ (vệ sinh thân thể; vệ sinh trang phục); Vệ sinh cô nuôi dạy trẻ và cô mẫu giáo; giáo dục thói quen vệ sinh văn minh cho trẻ. Nhờ các kĩ năng này người học thể nâng cao năng lực để vận dụng các kĩ năng này vào trong quá trình chăm sóc vệ sinh cho trẻ ở trường mầm non
Những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng: Khái niệm về dinh dưỡng và vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể; Xây dựng và cân đối khẩu phần ăn và thực đơn; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Cách chế biến các món ăn thông thường cho trẻ mầm non; Cách tổ chức cho trẻ ăn uống hợp lý; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em

8. Nhiệm vụ của sinh viên: Dự lớp, thực hành bài tập, chuẩn bị đồ dùng học tập.
9. Tài liệu học tập

     - Giáo trình Vệ sinh dinh dưỡng  – Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoa ,Trần  Văn Dần

– NXB GD HN

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp, thực hành bài tập đầy đủ, kiểm tra, thi giữa kỳ, thi học phần

- Hiểu biết và vận dụng kiến thức vào bài tập thực hành.
- SV Thể hiện kỹ năng vệ sinh chăm sóc trẻ, tổ chức nấu ăn ngon và khoa học
- Các bài tập đều được đánh giá, rút kinh nghiệm cho SV ngay trong giờ học trên lớp.
     - Thang điểm: 10/10

11. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
	Số tiết

	
	LT
	TH

	Phần I: Vệ sinh học

 Chương 1: Vệ sinh trường mầm non 
   1. Môi trường không khí 

   2.Yêu cầu vệ sinh ở trường MN 

Chương 2.  Vệ sinh chăm sóc trẻ 

      I .Vệ sinh sinh hoạt

     II. Vệ sinh thân thể
	(6)
2
4
	(4)
4

	   Phần 2: Dinh dưỡng học 
Chương 1: Dinh dưỡng học đại cương
    I. Khái niệm về dinh dưỡng học và vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của cơ thể 
 1. Khái niệm

 2. Vai trò

   II.  Năng lượng 

1.Nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể

 2.Vai trò  của năng lượng trong cuộc sống của con người

 3. Nhu cầu năng lượng

 4. Hậu quả của tình trạng thiếu hoặc thừa năng lượng kéo dài

    III- Các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể 

 1. Protein

1.1. Vai trò

1.2. Giá trị dinh dưỡng của protein

1.3. Nhu cầu về protein

1.4. Những thay đổi xảy ra khi cơ thể thừa hoặc thiếu Prôtein

2.  Li pit
2.1. Vai trò,giá trị dinh dưỡng của Lipit

2.2. Nguồn cung cấp Lipit trong thực phẩm và nhu cầu của con người

2.3. Hậu quả của sự thiếu hoặc thừa Lipit

        3.  Glu xít

3.1. Vai trò, giá trị dinh dưỡng của Glu xít

3.2.Nhu cầu và nguồn thực phẩm giàu Glu xít

3.3.Hậu quả của sự thiếu hoặc thừa Glu xít

      4.Vi ta min

4.1. Vai trò

4.2. Nguồn gốc ,nhu cầu  vi ta min

4.3. Hậu quả thiếu, thừa vitamin A

      5. Các chất khoáng

5.1. Vai trò

4.2. Nguồn gốc ,nhu cầu của can xi

4.3. Hậu quả thiếu, thừa can xi
	(9)
(3)
1
2

	(0)

	 Chương 2: Dinh dưỡng của  trẻ em tuổi nhà trẻ mẫu giáo
1. Nguyên tắc chung về dinh dưỡng cho trẻ  

1.1. Dinh dưỡng trẻ em < 12 tháng có đủ sữa

1..2. Dinh dưỡng trẻ em < 12 tháng không có sữa hoặc ít

2. Dinh dưỡng trẻ em 12-24 tháng 

2.1. Chế độ ăn

2.2. Chế biến một số món cháo

3. Dinh dưỡng cho trẻ 24-36 tháng     
4. Dinh dưỡng trẻ 3-6 tuổi                 

4.1. Chế độ ăn của trẻ

4.2. Chế biến 1 số món ăn

   5. Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ ở trường mầm non  
     5.1. Mục đích xây dựng khẩu phần, thực đơn

    5.2 Khẩu phần và thực đơn

    5.2.1. Mục đích

    5.2.2. Nguyên tắc xây dựng khẩu phần thực đơn

    5.2.3 Các bước xây dựng khẩu phần, thực đơn

    5.2.4.Vệ sinh thực phẩm an toàn 
   6.  Tổ chức ăn cho trẻ tại nhà trẻ, mẫu giáo           

  6.1. Lợi ích của việc tổ chức ăn tại nhà trẻ, mẫu giáo

   6.2. Tổ chức ăn theo chế độ và theo thực đơn
	(6)
2
2
1

1

	(26)

	 Thực hành:
Bài 1: Bài tập xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn: 
Bài 2: Thực hành pha: Sữa các loại, nước hoa quả, sữa đậu nành 

Bài 3: Nấu bột, nấu cháo

Bài 4: Chế biến các món ăn với cơm và các món canh: 
	
	8

4

6
8

	                                                                    Cộng tổng
	15
	30


* Hướng dẫn thực hiện

- Giáo viên xây dựng đề cương đủ số tiết theo qui định của  chương trình

- Chuẩn bị  đầy đủ đồ  điều kiện và phương tiện  dạy học theo yêu cầu bài học.

- Sinh viên theo dõi đề cương chi tiết chuẩn bị bài và  thực hiện làm bài tập theo yêu cầu
12. Cấp phê duyệt





 

13. Ngày phê duyệt

